TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG                THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2014 – 2015     


                                                         

  

KHỐI LỚP 5:
	THỨ
	TIẾT
	LỚP: 5E1 (CN: Quỳnh) 
	LỚP: 5E2 (CN: T.Hương ) 
	LỚP: 5E3 (CN: K.Dung) 

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	TD- Tường
	L. sử -Thoan
	Toán
	ÂN- Kiên
	Toán
	GDKNS-T

	
	2
	MT- Đan
	Địa - Thoan
	TĐọc
	TD- Tường
	TD- Tường
	TV b2

	
	3
	Toán
	Khoa - Thoan
	TA- Hương
	MT- Đan
	TĐ
	Đạo đức

	
	4
	TĐ
	
	TA- Hương
	
	C tả
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	TA- Hương
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	TA- Hương
	
	C tả
	
	LT&C
	

	
	3
	Toán
	
	LT&C
	Tin học
	MT- Đan
	

	
	4
	C tả
	
	Đạo đức
	Tin học
	K. chuyện
	

	
	5
	LT&C
	
	K. học
	
	Toán b2
	

	4
	1
	Toán
	TD- Tường
	Toán
	K. thuật
	Toán
	L.sử - Thoan

	
	2
	K. chuyện
	ÂN- Kiên
	K. chuyện
	GDKNS-T
	TĐ
	Địa- Thoan

	
	3
	TĐ
	K. học-Thoan
	TĐ
	Toán b2
	K. học
	TD- Tường

	
	4
	Đạo đức
	
	TLV
	
	ÂN- Kiên
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	
	Toán
	
	TA- Hương
	Tin học

	
	2
	TLV
	
	LT&C
	
	TA- Hương
	Tin học

	
	3
	LT&C
	Tin học
	K. học
	
	Toán
	

	
	4
	GDKNS-T
	Tin học
	TA- Hương
	
	TLV
	

	
	5
	Kỹ - Thoan
	
	TA- Hương
	
	Kỹ thuật
	

	6
	1
	TA- Hương
	Toán b2
	TD- Tường
	L. sử- Thoan
	Toán
	TLV

	
	2
	TA- Hương
	TV b2
	Toán
	TV b2
	LT&C
	K. học 

	
	3
	Toán
	SH
	TLV
	Địa- Thoan
	TA- Hương
	SH

	
	4
	TLV
	
	SH
	
	TA- Hương
	

	
	5
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KHỐI LỚP 4:

	THỨ
	TIẾT
	LỚP 4D1 (CN: Hồng) 
	LỚP 4D2 (CN: Ngọc) 
	LỚP 4D3 (CN: Ng. Dung) 

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	L.sử- Hiệp
	Toán
	Toán
	L. sử -Hiệp
	TA- Hương
	Đạo đức

	
	2
	Khoa- Hiệp
	TĐọc 
	TĐọc
	K. học-Hiệp
	TA- Hương
	K. học

	
	3
	Đ Đức- Hiệp
	C. tả
	TD- Tường
	Đ.Đức-Hiệp
	Toán
	Toán b2

	
	4
	Toán b2-Hiệp
	
	MT- Đan
	
	TĐọc
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Toán
	
	TD- Tường
	Toán
	Toán
	K.chuyện

	
	2
	LT&C
	
	Địa- Hiệp
	Toán b2
	TD- Tường
	TV b2

	
	3
	TA- Hương
	
	Khoa- Hiệp
	C. tả
	C. tả
	K. học

	
	4
	TA- Hương
	
	TV b2- Hiệp
	
	LT&C
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	ÂN- Kiên
	TĐọc
	Toán
	Tin học
	TD- Tường
	

	
	2
	TD- Tường
	TD- Tường
	LT&C
	Tin học
	ÂN- Kiên
	

	
	3
	Toán
	Toán b2
	ÂN- Kiên
	
	Toán
	Tin học

	
	4
	K.chuyện
	
	K.chuyện
	
	TĐọc
	Tin học

	
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Địa- Hiệp
	Toán
	Toán
	TA- Hương
	Toán
	Lich sử -Hiệp

	
	2
	K.học- Hiệp
	TLV
	TĐ
	TA- Hương
	TLV
	Địa lý-Hiệp

	
	3
	K.thuật-Hiệp
	LT&C
	TLV
	TV b2
	LT&C
	K.thuật-Hiệp

	
	4
	TV b2-Hiệp
	
	K. thuật-Nga
	
	Toán b2
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	Tin học
	Toán
	
	MT- Đan
	

	
	2
	MT- Đan
	Tin học
	LT&C
	
	Toán
	

	
	3
	TLV
	
	TLV
	
	TLV
	

	
	4
	GDKNS
	
	GDKNS
	
	GDKNS
	

	
	5
	SH
	
	SH
	
	SH
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KHỐI  LỚP 3:

	THỨ
	TIẾT
	LỚP 3C1 (CN: Huyền) 
	LỚP 3C2 (CN: Loan) 
	LỚP 3C3 (CN:Ng. Thắm)
	LỚP 3C4 (CN: Đ.Dung) 

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	MT- Đan
	Tin học
	
	MT- Đan
	Toán
	
	
	Toán

	
	2
	Toán
	Tin học
	
	Toán
	TĐ
	
	
	MT- Đan

	
	3
	TĐ
	
	
	TĐ
	K.chuyện
	Tin học
	
	TĐ

	
	4
	K.chuyện
	
	
	K.chuyện
	TV b2
	Tin học
	
	K.chuyện

	
	5
	Đạo đức
	
	
	Đạo đức
	GDKNS
	
	
	GDKNS

	3
	1
	Toán
	
	
	Toán
	Toán
	T.công-Bền
	
	Toán

	
	2
	C.tả
	
	
	C.tả
	C.tả
	TNXH-Bền
	
	C.tả

	
	3
	TĐ
	
	
	TĐ
	TĐ
	TD –Bền
	
	TĐ

	
	4
	GDKNS
	
	
	GDKNS
	Toán -2
	ÂN –Bền
	
	TV -2

	
	5
	TV -2
	
	
	TV -2
	
	
	
	Toán -2

	4
	1
	TA-Thắm
	T.công –Bền
	TC –Bền
	Toán
	Toán
	
	T.công-Thoan
	Toán

	
	2
	TA- Thắm
	TNXH-Bền
	TNXH-Bền
	LT&C
	LT&C
	
	TNXH-Thoan
	LT&C

	
	3
	Toán
	TD –Bền
	TD –Bền
	Toán -2
	C.tả
	
	TD -Thoan
	TA- Thắm

	
	4
	LT&C
	
	
	ÂN -Nga
	Tập viết
	
	
	TA- Thắm

	
	5
	
	
	
	
	Đ.đức –Bền
	
	
	

	5
	1
	Toán
	
	T
	Toán
	TNXH-Bền
	
	
	Toán

	
	2
	C.tả
	
	T
	C.tả
	TD –Bền
	
	
	C.tả

	
	3
	Tập viết
	
	
	Tập viết
	Toán
	
	Tin học
	Tập viết

	
	4
	Toán -2
	
	
	Toán -2
	TLV
	
	Tin học
	Toán -2

	
	5
	
	
	
	
	Toán -2
	
	
	

	6
	1
	Toán
	TNXH-Bền
	TD –Bền
	Toán
	TA- Thắm
	
	TNXH-Thoan
	Toán

	
	2
	TLV
	ÂN –Bền
	TNXH-Bền
	TLV
	TA- Thắm
	
	ÂN -Thoan
	TLV

	
	3
	Toán -2
	TD –Bền
	TA- Thắm
	SH
	MT- Đan
	
	TD -Thoan
	SH

	
	4
	SH
	
	TA- Thắm
	
	Toán
	
	Đ.đức-Thoan
	

	
	5
	
	
	
	
	SH
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KHỐI LỚP 2:
	THỨ
	TIẾT
	LỚP 2B1 (CN: Nga)
	LỚP 2B2 (CN: Nhàn)
	LỚP 2B3 (CN: Quyên) 
	LỚP 2B4 (CN: Vân) 

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	Toán
	THXH
	TV b2
	Toán
	Toán
	TA- Thắm
	Toán
	Đ. đức-Nga

	
	2
	Tiếng việt
	GDKNS
	Toán b2
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	TA- Thắm
	Tiếng việt
	T. công-Nga

	
	3
	Tiếng việt
	TVb2
	ÂN- Nghĩa
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	TD- Tường
	Tiếng việt
	TV b2-Nga

	
	4
	TD- Tường
	
	
	THXH
	Toán b2
	ÂN - Nghĩa
	THXH
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Toán
	
	TVb2
	TA- Thắm
	
	Toán
	Toán
	

	
	2
	Tiếng việt
	
	Toán b2
	TA- Thắm
	
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	

	
	3
	Tiếng việt
	
	TD- Tường 
	Toán
	
	Tiếng việt
	TA- Thắm
	

	
	4
	Tiếng việt
	
	MT- Đan
	Tiếng việt
	
	TV b2
	TA- Thắm
	

	
	5
	MT- Đan
	
	
	
	
	THXH
	TD- Tường
	

	4
	1
	Toán
	Toán b2 -Nga
	
	Toán
	TV b2
	Toán
	Toán
	GDKNS

	
	2
	Tiếng việt
	TV b2-2
	
	Tiếng việt
	T.công-Nga
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Toán b2

	
	3
	TA- Thắm
	Đạo đức-2
	
	Tiếng việt
	Đạo đức-Nga
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	TVb2

	
	4
	TA- Thắm
	
	
	Tiếng việt
	TD- Tường
	Toán b2
	TVb2
	

	
	5
	
	
	
	TD- Tường
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	
	Đ.đức-Nga
	Toán
	
	Toán
	Toán
	

	
	2
	ÂN- Nghĩa 
	
	T. công-Nga
	Tiếng việt
	
	ÂN- Nghĩa
	MT- Đan
	

	
	3
	Tiếng việt
	
	TV b2-Nga
	Tiếng việt
	
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	

	
	4
	Tiếng việt
	
	
	GDKNS
	
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	GDKNS
	
	

	6
	1
	Toán
	Toán b2 -Nga
	
	Toán
	
	Toán
	Toán
	Tiếng việt

	
	2
	TD- Đan
	TV b2-Nga
	
	Tiếng việt
	
	Tiếng việt
	ÂN- Nghĩa
	Toán b2

	
	3
	Tiếng việt
	T. công-Nga
	
	SH
	
	SH
	TD- Tường
	SH

	
	4
	SH
	
	
	
	
	
	Tiếng việt
	

	
	5
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KHỐI LỚP 1:

	THỨ
	TIẾT
	LỚP 1A1 (CN: Xuân) 
	LỚP 1A2 (CN: Nhung) 
	LỚP 1A3 (CN: Thúy) 
	LỚP 1A4 (CN: Liệu)

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	Học vần
	
	
	Học vần
	
	Học vần
	Học vần
	

	
	2
	Học vần
	
	
	Học vần
	
	Học vần
	Học vần
	

	
	3
	MT- Đan
	
	
	Toán
	
	ÂN- Nghĩa 
	Toán
	

	
	4
	ÂN- Nghĩa
	
	
	MT- Đan
	
	TA- Thắm
	KNS
	

	
	5
	Toán
	
	
	Toán b2
	
	TA- Thắm
	Toán b2
	

	3
	1
	TD- Đan
	
	TNXH- Xuyến
	Học vần
	Học vần
	
	TA- Thắm
	

	
	2
	Đ.đức –Xuyến
	
	TD- Đan
	Học vần
	Học vần
	
	TA- Thắm
	

	
	3
	Học vần
	
	Đ.đức –Xuyến
	Toán
	Toán
	
	Học vần
	

	
	4
	Học vần
	
	T. công- Xuyến
	TV b2
	KNS
	
	Học vần
	

	
	5
	Toán
	
	
	
	Toán b2
	
	Toán
	

	4
	1
	Toán
	T. công- Xuyến
	
	TA- Thắm
	
	Học vần
	Học vần
	Toán b2

	
	2
	Học vần
	Toán b2-Xuyến
	
	TA- Thắm
	
	Học vần
	Học vần
	TV b2

	
	3
	Học vần
	Toán b2-Xuyến
	
	Học vần
	
	Toán
	Toán
	TV b2

	
	4
	TV b2
	
	
	Học vần
	
	Toán b2
	Toán b2
	

	
	5
	
	
	
	Toán
	
	TV b2- Xuyến
	
	

	5
	1
	Toán b2-Xuyến
	
	Toán
	Học vần
	Học vần
	Đ.đức –Xuyến
	Học vần
	

	
	2
	TNXH- Xuyến
	
	ÂN- Nghĩa
	Học vần
	Học vần
	TNXH- Xuyến
	Học vần
	

	
	3
	Học vần
	
	KNS
	Toán b2
	Toán
	T. công- Xuyến
	TD- Đan
	

	
	4
	Học vần
	
	Toán b2
	TV b2
	
	Toán b2-Xuyến
	MT-Đan
	

	
	5
	KNS
	
	
	
	
	
	Toán
	

	6
	1
	Toán
	TA- Thắm
	
	Học vần
	Học vần
	MT- Đan
	ÂN- Nghĩa
	Học vần

	
	2
	Học vần
	TA- Thắm
	
	Học vần
	Học vần
	TD- Đan
	Đ.đức –Xuyến
	Học vần

	
	3
	Học vần
	Sinh hoạt
	
	Sinh hoạt
	TV b2
	Sinh hoạt
	TNXH- Xuyến
	Sihn hoạt

	
	4
	TV b2
	
	
	
	Toán
	
	T. công- Xuyến
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


